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	Họ và Tên
	Trình độ
chuyên môn
	Môn  dạy
	Số tiết
( lớp/tiết/tuần)
	Ghi chú

	1
	Ninh Thị Thu Trang
	ĐH Toán
	Toán 9A
	9A/3 tiết/tuần
	

	2
	Đỗ Thị Thúy
	ĐH Ngữ văn
	Văn 9A
	9A/2 tiết/tuần
	

	3
	Nguyễn Thị Hòa
	ĐH Hóa
	Hóa 9A,B
	9A, 9B/2 tiết/tuần
	

	4
	Ninh Thị Thu Trang
	ĐH Toán -Lý
	Lý 9A,B
	9AB/2 tiết/tuần
	

	5
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	ĐH Tiếng Anh
	Tiếng Anh 9A,9E,8E
	9AE,8E/9 tiết/tuần
	

	6
	Nguyễn Anh Tuấn
	ĐH Toán
	Toán 9B
	9B/3 tiết/tuần
	

	7
	Nguyễn Thị Tùng Thiện
	ĐH Ngữ văn-GDCD
	Ngữ văn 9B;
	[bookmark: _GoBack]9B/3 tiết/tuần
	

	8
	Phạm Thị Thiện
	ĐH Ngữ văn
	Anh 9B,8C
	8C/3 tiết/tuần
9B/3 tiết/tuần
	

	9
	Phạm Thị Thanh Hiền
	ĐH Ngữ văn

	Văn 9C, 8A,8B
	9C/3 tiết/tuần
8AB/6 tiết/tuần
	

	10
	Trịnh Thị Thanh Nga 
	ĐH Hóa
	Toán 9C, Hóa 9E
	9C/3 tiết/tuần
9E/1 Tiết/ tuần
	

	11
	Phạm Thị Bích Thảo
	ĐH Lý -Tin
	Lý 9C,9D
	9CD/2 tiết/tuần

	

	12
	Nguyễn Thu Huyền
	ĐH Hóa _sinh
	Hòa 9C
	9C/1 tiết/tuần

	

	13
	Nguyễn Ánh Tuyết
	ĐH Toán
	Toán 9D,8B
	9BD/6 tiết/tuần

	

	14
	Trần Mạnh Hải 
	ĐH Ngữ văn
	Ngữ văn 9D
	9D/3 tiết/tuần
	

	15

	Nguyễn Thị Hằng
	ĐH Hóa
	Hóa 9D
	9D/1 tiết/tuần
	

	16
	Nguyễn Đức Trường
	ĐH Toán
	Toán 9E.8E
	9E/3 tiết/tuần
8E/3 tiết/tuần
	

	17
	Lê Thị Nhã
	ĐH Ngữ văn
	Văn 9G,8G
	9G/3 tiết/tuần
8G/3 tiết/tuần
	

	18
	Lê Thanh Xuân
	ĐH Toán
	Toán 9G,8D
	9G/3 tiết/tuần
8D/3 tiết/tuần
	

	19
	Nguyễn Thúy Giang
	CĐ Tiếng Anh
	Anh 9D,8G
	9D/3 tiết/tuần
9G/3 tiết/tuần
	

	20
	Đỗ  Thị Thu Hồng
	ĐH Lý
	Lý 9E
	9E/1 tiết/tuần
	

	21
	Nguyễn Thị Thảo
	ĐH Anh
	Anh 9G,8D
	9G/3 tiết/tuần
8D/3 tiết/tuần
	

	22
	Vũ Thị Ninh
	ĐH Ngữ văn
	Văn 9E
	9E/3 tiết/tuần
	

	23
	Lê Thị Minh Hường
	ĐH Toán
	Toán 8A
	8A/3 tiết/tuần
	

	24
	Đặng Thị Thu Hà 
	ĐH Tiếng Anh
	Anh 8A,8D
	8A/3 tiết/tuần
8D/3 tiết/tuần
	

	25
	Nguyễn Thị Thu Hương
	CĐ Toán
	Toán 8C
	8C/3 tiết/tuần
	

	26
	Vũ Hải Thụy
	ĐH Văn-Sử
	Văn 8C
	8C/3 tiết/tuần
	

	27
	Đặng Thu Vân
	ĐH Ngữ văn
	Văn 8D
	8D/3 tiết/tuần
	

	28
	Ngô Thị Phương Hoa
	ĐH Ngữ văn
	Văn 8E
	8E/3 tiết/tuần
	

	29
	Nguyễn Thị Việt Trinh
	Thạc sỹ Toán
	Toán 8G
	8G/3 tiết/tuần
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